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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

 
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ về chính sách tinh giản biên chế;  
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 
của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP). 

  
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Quản lý và sử dụng biên chế  
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, 
ngành, địa phương): 

a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc 
trong việc quản lý và sử dụng biên chế đã thực hiện tinh giản và biên chế cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động đã giải quyết nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi 
việc theo quy định của pháp luật;  

b) Được sử dụng tối đa không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và 
50% số biên chế giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định 
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của pháp luật (trừ cán bộ, công chức cấp xã) trong năm của Bộ, ngành, địa phương 
để tuyển dụng mới công chức, viên chức; 

c) Tổng hợp biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã thực 
hiện tinh giản và biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã giải 
quyết nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật của Bộ, 
ngành, địa phương mình gửi Bộ Nội vụ. 

2. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức rà soát, kiểm tra việc quản lý và 
sử dụng biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực 
thuộc; có phương án bố trí, sắp xếp biên chế sử dụng vượt so với quy định tại các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 2. Trường hợp tinh giản biên chế quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 6 
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã 
hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp 
theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) có 
02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số 
ngày nghỉ làm việc tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo 
hiểm xã hội năm 2014, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo 
hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành, cụ thể như sau: 

1. Những người làm việc trong điều kiện bình thường và có thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội dưới 15 năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 30 ngày. 

2. Những người làm việc trong điều kiện bình thường và có thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm 
việc là 40 ngày. 

3. Những người làm việc trong điều kiện bình thường và có thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 
60 ngày. 

4. Những người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp 
khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 
mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 40 ngày. 

5. Những người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp 
khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến 
dưới 30 năm, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 50 ngày. 
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6. Những người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp 
khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở 
lên, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là 70 ngày. 

 
Chương II 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC CHÍNH SÁCH  
TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

 
Điều 3. Tiền lương tháng để tính chế độ 
1. Tiền lương tháng để tính chế độ là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, 

bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, cộng với các khoản phụ 
cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và 
mức chênh lệch bảo lưu (nếu có), cụ thể như sau: 

a) Tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh được tính bằng hệ số lương 
theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh nhân với mức lương cơ sở (trước đây gọi là 
mức lương tối thiểu chung); 

b) Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) được tính bằng hệ số phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo nhân với mức lương cơ sở; 

c) Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được tính bằng tỷ lệ % được hưởng 
nhân với  hệ số bậc lương cuối cùng trong ngạch nhân với mức lương cơ sở; 

d) Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) được tính bằng tỷ lệ % được hưởng nhân 
với tổng của hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, hệ số phụ cấp chức 
vụ lãnh đạo (nếu có), tỷ lệ % (quy theo hệ số) của phụ cấp thâm niên vượt khung 
(nếu có) và nhân với mức lương cơ sở; 

đ) Mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) được tính bằng hệ số chênh lệch bảo lưu 
nhân với mức lương cơ sở. 

 Hệ số tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và phụ cấp lương đối 
với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại các văn bản: Quyết định số 
128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế 
độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các 
đoàn thể; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP); Nghị định số 76/2009/ 
NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 
năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 
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Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã; Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp 
chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ 
ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Nghị quyết số 823/2009/UBTVQH ngày 03 tháng 
10 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11; Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 
ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương 
và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ 
cấp trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối 
với Kiểm toán viên nhà nước.  

Riêng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 108/2014/ 
NĐ-CP, hệ số mức lương được tính theo quy định tại bảng hệ số mức lương của 
viên chức quản lý chuyên trách ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền 
thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát 
viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế 
toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm 
chủ sở hữu; trước ngày 01/5/2013 tính theo quy định tại bảng lương của thành viên 
chuyên trách Hội đồng quản trị, bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó 
Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 
205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống 
thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. 

Mức lương cơ sở để tính chế độ trước ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 650.000 
đồng; từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đến ngày 30 tháng 4 năm 2011 là 730.000 
đồng; từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đến 30 tháng 4 năm 2012 là 830.000 đồng; từ 
ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến 30 tháng 6 năm 2013 là 1.050.000 đồng; từ ngày 01 
tháng 7 năm 2013 là 1.150.000 đồng. Mức lương cơ sở trong các thời điểm tiếp 
theo do Chính phủ quy định. 

2. Tiền lương tháng làm căn cứ để tính chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 5, 
Khoản 2 Điều 6, Điểm b Khoản 1 Điều 7 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư liên tịch này 
được tính bằng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại 
Khoản 1 Điều này thực lĩnh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác của 
năm năm cuối (60 tháng) trước thời điểm tinh giản. Đối với những trường hợp 
chưa đủ năm năm công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 
toàn bộ thời gian công tác. 

3. Tiền lương tháng hiện hưởng để làm căn cứ tính các chế độ quy định tại 
Khoản 1 Điều 6, Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 
Thông tư liên tịch này là tiền lương của tháng liền kề trước thời điểm tinh giản 
biên chế. 



 
 CÔNG BÁO/Số 541 + 542/Ngày 08-5-2015 7 
 

Điều 4. Thời gian để tính chế độ 
1. Thời gian để tính chế độ là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà 
nước và các hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội (theo 
sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa 
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất 
ngũ. Nếu thời gian tính chế độ có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 
3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 
tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A 35 tuổi, thuộc diện tinh giản biên chế, thôi việc 
từ ngày 01/02/2015, có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội là 9 năm và 9 
tháng, hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng theo mã ngạch 01.003, bậc 3 (3,00) từ 
ngày 01/5/2012.  

- Tiền lương tháng để tính trợ cấp thôi việc theo thâm niên công tác cho Ông A 
được tính bằng bình quân tiền lương thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) kể từ 
01/02/2010 đến 31/01/2015. 

- Diễn biến hệ số lương, mức tiền lương theo ngạch, bậc của ông A từ ngày 
01/02/2010 đến 31/01/2015 như sau: 

+ Từ ngày 01/02/2010 đến 30/4/2010 (03 tháng), hệ số lương mã ngạch 
01.003, bậc 2 (2,67). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là 1.735.500 đồng;  

+ Từ ngày 01/5/2010 đến 30/4/2011 (12 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, 
bậc 2 (2,67). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là 1.949.100 đồng;  

+ Từ ngày 01/5/2011 đến 30/4/2012 (12 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, 
bậc 2 (2,67). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là 2.216.100 đồng;  

+ Từ ngày 01/5/2012 đến 30/6/2013 (14 tháng), hệ số lương mã ngạch 01.003, 
bậc 3 (3,00). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là 3.150.000 đồng;  

+ Từ ngày 01/7/2013 đến 31/01/2015 (19 tháng), hệ số lương mã ngạch là 
01.003, bậc 3 (3,00). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là 3.450.000 đồng. 

- Tiền lương bình quân thực lĩnh của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh 
giản là: (1.735.500 đồng x 03 tháng + 1.949.100 đồng x 12 tháng + 2.216.100 
đồng x 12 tháng + 3.150.000 đồng x 14 tháng + 3.450.000 đồng x 19 tháng)/60 = 
2.747.315 đồng/tháng. 

Tiền lương tháng để tính trợ cấp thôi việc theo thời gian làm việc có đóng bảo 
hiểm xã hội cho ông A là: 2.747.315 đồng. 

- Số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp làm tròn là 10 năm. 


